
BẢNG GIÁ HÀNG LẠNH THÁNG 04

è Truy cập website thak.jp  để biết: Chương trình SALE - Sản phẩm mới - Lịch về hàng
è Đặt hàng tại website thak.jp  hoặc inbox fanpage CHỢ SỶ THAK https://www.facebook.com/thaksy

>>> MỤC LỤC:

*Sản phẩm Sale Trang 1-2 *Thịt heo                                       Trang 5-7

*Thịt bò Trang 3-4 *Gà - V ịt - Thủy sản                       Trang 8

*Rau củ - TP chế biến sẵn              Trang 9

SALE

Ngó sen ngâm chua ngọt hũ 1kg Khoai mì xay sẵn túi 1kg Bắp ngọt bào sẵn túi 500g
ハスの茎（甘酢漬け） 冷凍挽きキャッサバ Phù hợp nấu súp, chè...

2,000y/kg 800y/kg 500   470y/túi

GIÁ ĐẶC BIỆT!!! GIÁ ĐẶC BIỆT!!!

Bắp bò Úc loại 1 nguyên thùng 27.2kg Bắp bò - Túi CK ~1kg
【オーストラリア産】牛スネ 牛スネ

1,350y/kg 1,400y/kg

SALE SALE SALE

Cá giò biển ướp muối ớt túi ~500g Tổ ong/ Sách dê Sả đông lạnh

1,250   980y/kg ヤギの胃腸 冷凍レモングラス

790   650y/kg 250   190y/kg

GIÁ TỐT !GIÁ TỐT !



SALE SALE SALE

Chân gà dài nguyên thùng Bao tử nguyên thùng Bao tử túi CK  1~1,5kg
鶏モミジ 豚ガツ 豚ガツ

400   360y/kg 520   400y/kg 590   470y/kg

SALE SALE SALE

Chân gà dài túi thường ~1kg Lưỡi heo nguyên thùng Lưỡi heo túi CK  ~1kg
鶏モミジ 豚タン 豚タン

425   385y/kg 890   798y/kg 960   868y/kg

Vịt CP 1,8~1,9kg Vịt CP 1,6~1,7kg Vịt CP nửa con
アヒル（ダック） アヒル（ダック） アヒル（ダック）

1,250y/con 1,185y/con 650y/túi

SALE SALE SALE

Mỡ heo nguyên thùng Mỡ heo túi thường ~1kg Đùi vịt (túi ~2kg)
豚脂肪 豚脂肪 骨付きアヒルモモ

390   330y/kg 440   380y/kg 1,300   1,100y/kg

SALE SALE

Dồi trường túi ~5kg Dồi trường túi CK  ~1kg
豚コブクロ 豚コブクロ

820   698y/kg 890   768y/kg

GIÁ TỐT ! GIÁ TỐT !売り切れ GIÁ TỐT !

売り切れ

売り切れ



Bắp bò Hà Lan - Nguyên bắp Bắp bò Hà Lan - Cắt, túi thường
【ポーランド産】牛スネ 【ポーランド産】牛スネ

1,370y/kg 1,390y/kg

Bắp bò XANH (Úc) - Nguyên bắp Bắp bò - LÕI HOA Ba chỉ bò - Túi CK
【オーストラリア産】牛スネ 牛スネ(選択品） 牛バラ

1,620y/kg 1,750y/kg 1,050y/kg

Sườn bò - Nguyên tảng Sườn bò cắt dọc - Túi CK Sườn bò cắt ngang 2cm - Túi CK
牛リブ 牛リブ（カット） 牛リブ（カット）

1,650y/kg 1,730y/kg 1,790y/kg

Gân bò trắng nguyên thùng Gân bò trắng - Túi CK ~1kg Gân bò có thịt túi 500g
牛アキレス 牛アキレス 肉付き牛すじ

920y/kg 970y/kg 980y/kg

売り切れ売り切れ

売り切れ



Gân bắp bò nguyên thùng Gân bắp bò - Túi CK ~1kg Diềm bò (harami/ sagari)
牛アキレス腱 牛アキレス腱 牛ハラミ

750y/kg 770y/kg 1,590y/kg

Xương ống bò chưa cắt Xương ống bò cắt sẵn Xương ống bò cắt sẵn túi thường ~1kg

牛骨 牛骨（カット） 牛骨（カット）

340y/kg 380y/kg 430y/kg

Tổ ong bò đen Tổ ong bò làm sạch - Nguyên thùng Tổ ong bò làm sạch - Túi CK ~1kg

牛ハチノス（黒） 牛ハチノス 牛ハチノス

780y/kg 950y/kg 1,020y/kg

(Hình ảnh đang cập nhật)

Nạc mông bò Úc Nạc mông bò Úc - Cắt, đóng túi CK ~1kg

【オーストラリア産】牛ウチモモ 【オーストラリア産】牛ウチモモ

1,780y/kg 1,830y/kg

売り切れ売り切れ 売り切れ

売り切れ 売り切れ



Ba chỉ da gia công: 
- Cắt sẵn, chưa đóng túi: 1,025y/kg
- Túi thường ~1kg:          1,030y/kg
- Túi chân không ~1kg:   1,048y/kg
- Chọn nạc túi thường:   1,095y/kg
- Chọn nạc chân không:  1,110y/kg

Ba chỉ da nguyên tảng
皮付き豚バラ（骨なし）

1,010y/kg

SALE

Ba chỉ không da gia công: 
- Cắt sẵn, chưa đóng túi: 1,070y/kg
- Túi thường ~1kg:          1,080y/kg
- Túi chân không ~1kg:   1,098y/kg

Ba chỉ không da nguyên tảng Bắp heo RÚT XƯƠNG túi CK
豚バラ（皮・骨抜き） 皮付き豚スネ（骨なし）

1,050   1,030y/kg 890y/kg

Bắp heo có da xương - Nguyên thùng Bắp heo có da xương cắt khoanh Bắp heo có da xương cắt khoanh - Túi CK

皮・骨付き豚スネ 皮・骨付き豚スネ（スライス） 皮・骨付き豚スネ（スライス）

700   640y/kg 790   690y/kg 820   720y/kg

Sườn già gia công: 
- Cắt ngang, không túi:       950y/kg
- Cắt ngang, túi thường:     970y/kg
- Cắt ngang, túi CK:           980y/kg
- Cắt nhỏ, không túi:        1,010y/kg
- Cắt nhỏ, túi thường:      1,030y/kg
- Cắt nhỏ, túi CK:            1,040y/kg

Xương ống heo nguyên thùng Sườn già nguyên miếng
豚骨（カット） 豚スペアリブ

315y/kg 910y/kg

Sườn non gia công: 
- Cắt ngang không túi:   758y/kg
- Cắt ngang túi thường: 788y/kg
- Cắt ngang túi CK:       808y/kg

Xương ống heo túi thường ~1kg Sườn non nguyên thùng
豚骨（カット） 豚軟骨

345y/kg 698y/kg



Móng heo nguyên cái gia công: 
- Túi thường ~1kg:          280y/kg
- Túi chân không ~1kg:   300y/kg
- Bổ dọc:                          310y/kg

Móng heo nguyên cái nguyên thùng Da heo loại A nguyên thùng
豚足 豚皮

270y/kg 490y/kg

Móng heo cắt khoanh gia công: 
- Túi thường ~1kg:          370y/kg
- Túi chân không ~1kg:  380y/kg
- Móng cắt khoanh, bỏ cùi, túi chân 
không ~1kg:  395y/kg

Móng heo cắt khoanh chưa đóng túi Da heo loại A túi CK  ~1kg
豚足（輪切） 豚皮

360y/kg 560y/kg

Móng heo cắt nhỏ gia công: 
- Túi thường ~1kg:          410y/kg
- Túi chân không ~1kg:  430y/kg

Móng heo cắt nhỏ chưa đóng túi Lòng non sạch cuống túi thường
豚足（六分カット） 脂肪抜き豚小腸

380y/kg 650y/kg

Gan heo nguyên thùng Tai heo nguyên thùng Tai heo túi CK  ~1kg
豚レバー 豚ミミ 豚ミミ

310y/kg 420y/kg 480y/kg

Gan heo túi CK  ~1kg Diềm heo nguyên thùng Diềm heo túi CK ~1kg
豚レバー 豚ハラミ 豚ハラミ

380y/kg 630y/kg 700y/kg



Tim heo nguyên thùng Cuống họng nguyên thùng Cuống họng túi CK  ~1kg
豚ハツ 豚ノド 豚ノド

399y/kg 359y/kg 429y/kg

Đuôi  heo gia công: 
- Cắt chưa đóng túi:     610y/kg
- Cắt đóng túi thường: 630y/kg
- Cắt đóng túi CK:       650y/kg

Tim heo túi CK  ~1kg Đuôi heo nguyên thùng
豚ハツ 豚テール

469y/kg 580y/kg

Cốt lết không xương nguyên tảng Cốt lết không xương cắt lát túi CK
豚ロース（骨なし） 豚ロース（骨なし）スライス

860y/kg 1,000y/kg

Mông heo nguyên tảng Thịt heo xay
豚モモ 豚ミンチ

799y/kg 910y/kg



Gà dai loại ngon ~1kg Gà dai loại ngon ~1,2kg Gà dai loại ngon ~1,4kg
Kiện 26 con Kiện 20 con Kiện 16 con

420y/con 490y/con 569y/con

Gà chân đen Nagoya Cochin Chân gà ngắn nguyên thùng Chân gà ngắn túi thường ~1kg
Kiện 18 con 鶏ショートモミジ 鶏ショートモミジ

1,120y/con 240y/kg 290y/kg

Cá lóc làm sạch nguyên con (có đầu) Cá rô phi nguyên con Còi ốc bươu 450g/khay
ライギョ魚 ティラピア魚 カタツムリ

850y/kg 670y/kg 400y/khay

Cá lóc cắt khúc 450g/khay Tép đồng 450g/khay Cá cam 1 nắng ướp muối ớt

ライギョ魚カット 小エビ 999y/kg
430y/khay 450y/khay

Cua đồng xay 200g/túi Chả cá thát lát 200g/túi Cá thu phi lê đóng khay
カニのピューレ ナイフフィッシュのすり身 さわらフィレー

200y/túi 320y/túi 2,500y/kg

売り切れ



Ớt tươi đông lạnh 250g/túi Ớt tươi đông lạnh 500g/túi

730y/kg 720y/kg

(Hình ảnh đang cập nhật) (Hình ảnh đang cập nhật)

Bánh khoai mì nướng (túi 1kg) Bánh khoai mì nướng (túi 500g)

1,300y/kg 700y/kg

Set lòng dồi sống (~500g/khay) Set lòng dồi sống (~1kg/khay) Lòng tiết (400~500g/khay)

599y/khay 1,100y/kg 1,499y/kg

Dồi sụn sống (~400g/khay) Dồi sụn chiên sẵn (~500g/khay)

1,600y/kg 1,700y/kg

売り切れ



PHÍ SHIP KHI MUA HÀNG SỈ ĐỦ KIỆN
Quý khách mua hàng đủ kiện hoặc ghép đủ kiện sẽ được áp dụng bao ship/ miễn ship theo quy định sau:

*Khách Hokkaido là Pháp nhân: Miễn phụ ship thường

PHÍ SHIP KHI MUA HÀNG KHÔNG ĐỦ KIỆN

HÌNH THỨC THANH TOÁN: Thanh toán 1 trong 2 hình thức sau:

*Nhận hàng trả tiền (daibiki), phí thu hộ daibiki như sau:

*Chuyển khoản trước vào tài khoản sau:


